Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật sọ não-mạch máu nhân tạo năm 2024-2025

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1229/YCBG-BVT ngày 27/02/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng

	1.1
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng áp lực trung bình
	- Chất liệu: Silicone, kim dẫn đường bằng thép không gỉ.

- 01 bộ dẫn lưu bao gồm: 

+ 01 van một chiều kiểm soát áp lực.

+ 01 catheter não thất chiều dài ≥ 20 cm.

+ 01 catheter ổ bụng chiều dài ≥ 90 cm.
Các catheter có phủ chất cản quang.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
	Bộ
	10

	1.2
	Thanh luồn dưới da 
	Thanh luồn dưới da dùng cho bộ dẫn lưu não thất ổ bụng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: ≥ 60 cm.

- Đường kính trong khoảng từ 3-4 mm.
	Cái
	10

	2
	Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài 

	2.1
	Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài 
	- Chất liệu catheter: Silicone.

- Chiều dài catheter: ≥ 35 cm.

- Thể tích túi dẫn lưu: ≥ 700ml.

- Thể tích bình chứa: ≥ 50ml.

- Có cột áp lực kết hợp dẫn lưu và đo áp lực nội sọ.

- Có van chặn dịch não tủy trào ngược về não.

- Có vị trí để lấy mẫu và tiêm thuốc, hoá chất.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
	Bộ
	10

	3
	Miếng vá khuyết sọ

	3.1
	Miếng vá khuyết sọ titan loại nhỏ
	Bề mặt phủ lớp Titanium.

- Kích thước miếng vá (chiều dài x chiều rộng): ≥ 100mm x 100mm.
- Độ dày trong khoảng từ 0.6-0.8 mm.
- Sử dụng vít đường kính: 2.0 mm.

- Kết cấu miếng vá dạng lưới, cấu trúc 3D có thể uốn 3 chiều.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
	Cái
	15

	3.2
	Miếng vá khuyết sọ titan loại to
	Bề mặt phủ lớp Titanium.

- Kích thước miếng vá (chiều dài x chiều rộng): ≥ 150mm x 150mm.

- Độ dày trong khoảng từ 0.6-0.8 mm.
- Sử dụng vít đường kính: 2.0 mm.

- Kết cấu miếng vá dạng lưới, cấu trúc 3D có thể uốn 3 chiều.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
	Cái
	2

	3.3
	Vít sọ não 
	- Bề mặt phủ lớp hợp kim Titanium.

- Đường kính vít: 2.0 mm.

- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 4-9 mm.

- Vít tự khoan, tự taro.
	Cái
	350

	4
	Nẹp cố định xương sọ 

	4.1
	Nẹp cố định xương sọ 
	- Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium.

- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 13-18mm.

- Độ dày trong khoảng từ 0.6-0.8mm.

- Không dùng vít khi cố định mảnh xương vào hộp sọ.  
	Cái
	500

	5
	Thanh nâng ngực

	5.1
	Thanh nâng ngực
	- Chất liệu: Thép không gỉ hoặc titanium.

- Hai đầu bo tròn, có lỗ cố định.

- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 20-40 cm.
	Cái
	20

	6
	Mạch máu nhân tạo

	6.1
	Mạch máu nhân tạo thẳng 
	Mạch máu nhân tạo loại thẳng.

- Chất liệu: Polyester hoặc sợi fabric hoặc Gelatine hoặc Colagen.
- Chiều dài: ≥ 60 cm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6-8mm.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
	Cái
	10

	6.2
	Mạch máu nhân tạo chữ Y 
	Mạch máu nhân tạo loại chữ Y.

- Chất liệu: Polyester hoặc sợi fabric hoặc Gelatine hoặc Colagen.
- Chiều dài: ≥ 40cm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
	Cái
	5


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 27/02/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật sọ não, mạch máu nhân tạo năm 2024-2025
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật sọ não, mạch máu nhân tạo năm 2024-2025 như sau:
1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục  hàng hóa
	Mô tả hàng hóa
	Khối lượng theo yêu cầu báo giá
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	                                                    Tổng cộng:
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 11/03/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
